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PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2, 2019-2020
LUẬT 2018D2 – Lớp: DC1832Q1. ĐVLK: ĐH CẦN THƠ
Phòng học:   101/A3    (Buổi tối, bắt đầu lúc 18h30)

	TT
	Mã MH
	Tên Môn học
	TC
	MSCB
	Tên cán bộ
	Đthoại

	1 
	KL333
	Luật thương mại quốc tế 
	2
	2561
	Nguyễn Huỳnh Anh
	077 4674 958

	2 
	KL365
	Pháp luật về thanh tra
	2
	2290
	Võ Nguyễn Nam Trung
	0944 567 267

	3 
	KL373
	Luật Tố tụng dân sự  2
	2
	2284
	Nguyễn Văn Khuê
	0905 076 150

	4 
	KL372
	Luật Tố tụng hình sự  1
	2
	2493
	Trần Hồng Ca
	0939 824 294

	5 
	KL115
	Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
	2
	1891
	Đinh Thanh Phương
	0939 127 784

	6 
	KL389
	Pháp luật về cạnh tranh 
	2
	2560
	Võ Hoàng Tâm
	0977 460 904

	7 
	KL401
	Tội phạm học
	2
	2750
	Cao ThanhThùy
	0988 992 066

	8 
	KL388
	Luật Ngân hàng 
	2
	2786
	Phạm Tuấn Kiệt
	0903901358

	9 
	KL331
	Tư pháp quốc tế 1
	2
	2561
	Nguyễn Huỳnh Anh
	077 4674 958

	10 
	KL375
	Công pháp quốc tế
	3
	1430
	Thạch Huôn
	0372 765 543


	TT
	TUẦN LỄ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN

	1. 
	30/12/19
	05/01/20
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	06/01/20
	12/01/20
	KL401
	KL401
	KL401
	KL401
	KL401
	
	

	3. 
	13/01/20
	19/01/20
	KL115
	KL115
	KL115
	KL115
	KL115
	
	

	4. 
	20/01/20
	26/01/20
	

	5. 
	27/01/20
	02/02/20
	

	6. 
	03/02/20
	09/02/20
	KL115
	KL115
	KL115
	KL115
	KL115
	
	

	7. 
	10/02/20
	16/02/20
	KL401
	KL401
	KL401
	KL401
	KL401
	
	

	8. 
	17/02/20
	23/02/20
	KL365
	KL365
	KL365
	KL331
	KL331
	
	

	9. 
	24/02/20
	01/03/20
	KL365
	KL365
	KL365
	KL331
	KL331
	
	

	10. 
	02/03/20
	08/03/20
	KL365
	KL365
	KL365
	KL331
	KL331
	
	

	11. 
	09/03/20
	15/03/20
	KL389
	KL389
	KL389
	KL389
	KL389
	
	

	12. 
	16/03/20
	22/03/20
	KL389
	KL389
	KL389
	KL389
	KL389
	
	

	13. 
	23/03/20
	29/03/20
	KL365
	KL372
	
	KL331
	KL331
	
	

	14. 
	30/03/20
	05/04/20
	KL372
	KL372
	KL372
	KL331
	KL331
	
	

	15. 
	06/04/20
	12/04/20
	KL372
	KL372
	KL372
	KL333
	KL333
	
	

	16. 
	13/04/20
	19/04/20
	KL372
	KL372
	KL372
	KL333
	KL333
	
	

	17. 
	20/04/20
	26/04/20
	KL373
	KL373
	KL373
	KL333
	KL333
	
	

	18. 
	27/04/20
	03/05/20
	KL373
	KL373
	KL373
	KL333
	KL333
	
	

	19. 
	04/05/20
	10/05/20
	KL373
	KL373
	KL373
	KL333
	KL333
	
	

	20. 
	11/05/20
	17/05/20
	KL373
	KL115
	KL115
	KL115
	KL115
	
	KL375(S+C)

	21. 
	18/05/20
	24/05/20
	KL388
	KL388
	KL388
	KL388
	KL388
	
	KL375(S+C)

	22. 
	25/05/20
	31/05/20
	KL388
	KL388
	KL388
	KL388
	KL388
	
	

	23. 
	01/06/20
	07/06/20
	KL365
	KL365
	KL365
	KL365
	KL365
	
	

	24. 
	08/06/20
	14/06/20
	KL365
	KL365
	
	
	
	
	KL375(S+C)

	25. 
	15/06/20
	21/06/20
	
	
	
	
	
	
	KL375(S+C)

	26. 
	22/06/20
	28/06/20
	
	
	
	
	
	
	KL375(S+C)



Trợ lý Đào tạo


Nguyễn Kim Sơn
